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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc  lập - Tự  do - Hạnh phúc 

   
 

Số: 829/2017/QĐDS-ST 
Ngày: 04 - 7 - 2017 
V/v: “Yêu cầu tuyên bố một 
người là đã chết”. 

 

QUYẾT ĐỊNH  
GIẢI QUYẾT VIỆC YÊU CẦU  

TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Bùi Thị Kim Dung. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp:  Bà Đào Thị Lành – Cán bộ Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Ông Cao Hoàng 
Thắng – Kiểm sát viên tham gia phiên họp. 

Đã họp ngày 04 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở của Tòa án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh để giải quyết việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”, theo yêu 
cầu của: 

1.1. Người yêu cầu: Bà Thái Khánh M1; Sinh năm 1955. 
Trú tại: Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nghê Gia K; Sinh năm 1976. 
Địa chỉ: Đường G, Phường H, quận K, Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Theo văn bản ủy quyền ngày 02/11/2016 lập tại Văn phòng Công chứng 

Hoàng Xuân) 

1.2. Người bị yêu cầu: Ông Thái Sơn Đ1; Sinh năm 1959. 
Nơi cư trú cuối cùng: Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
1.3.1. Ông Thái Chí Đ; Sinh năm 1944; 
1.3.2. Bà Thái Ngân H; Sinh năm 1948; 
1.3.3. Ông Thái Chí T1; Sinh năm 1954;  
Cùng địa chỉ: Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.3.4. Bà Thái Kim P; Sinh năm 1958; 
Địa chỉ: Đường Q, Phường R, quận S, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.3.5. Bà Thái Kiều N; Sinh năm 1961; 
Địa chỉ: Đường V, Phường X, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.3.6. Bà Thái Kiều L; Sinh năm 1962; 
Địa chỉ: Đường M, Phường N, Quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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1.3.7. Bà Thái Chi M; Sinh năm 1947; 
Địa chỉ: USA. 

1.3.8. Ông Thái Chí P; Sinh năm 1952; 
Địa chỉ: Canada. 

1.3.9. Ông Thái Chí T2; Sinh năm 1963; 
Địa chỉ: Canada. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Thái Chí Đ, bà Thái Ngân H, ông Thái 
Chí T1, bà Thái Kim P, bà Thái Kiều N, bà Thái Kiều L, bà Thái Chi M, ông Thái 
Chí P, ông Thái Chí T2: Ông Nghê Gia K; Sinh năm 1976; 

Địa chỉ: Đường G, Phường H, quận K, Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Theo văn bản ủy quyền ngày 07/11/2017 lập tại Văn phòng Công chứng 

Hoàng Xuân; Văn bản ủy quyền ngày 10/02/2017, ngày 11/01/2017, ngày 
15/02/2017 đã được hợp pháp hóa lãnh sự). 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc, lời trình bày và xác nhận 
của các đương sự và ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh tại phiên họp; 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHẬN ĐỊNH: 

1/ Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:    

Theo kết quả xác minh của Công an Phường B, Quận C ngày 24/4/2017 thì 
ông Thái Sơn Đ1 sinh năm 1959 có cha là ông Thái B sinh năm 1921 (đã chết năm 
2008), mẹ là bà Lý Ngoạt H sinh năm 1921 (đã chết năm 1989), có các chị em ruột 
là ông Thái Chí Đ - sinh năm 1944, bà Thái Chi M - sinh năm 1947, bà Thái Ngân 
H - sinh năm 1948, ông Thái Chí P - sinh năm 1952, ông Thái Chí T1 - sinh năm 
1954, bà Thái Khánh M - sinh năm 1955, bà Thái Kim P - sinh năm 1958, bà Thái 
Kiều N - sinh năm 1961, bà Thái Kiều L - sinh năm 1962, ông Thái Chí T2 - sinh 
năm 1963. Ông Đ1 không có vợ con.  

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 391 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 
năm 2015, thì bà Thái Khánh M1 là chị ruột của ông Thái Sơn Đ1 được quyền 
yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Đ1 là đã chết và yêu cầu này thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 4 
Điều 27; khoản 3 Điều 35 và điểm b khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 
năm 2015. 

2/ Về yêu cầu của các đương sự: 

Người yêu cầu - bà Thái Khánh M1 có ông Nghê Gia K đại diện theo ủy 
quyền trình bày: Vào tháng 6/1982 ông Thái Sơn Đ1 vượt biên, từ đó cho đến nay 
không quay trở về và không có tin tức gì. Từ đó cho đến nay, gia đình bà đã tìm 
kiếm khắp nơi nhưng không nhận được tin tức gì của ông Đ1. Công an Phường B, 
Quận C đã xóa tên ông Đ1 trong sổ hộ khẩu gia đình kể từ tháng 6/1982 cho đến 
nay. Do đó bà M1 yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Đ1 là đã chết.  
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Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng ý với yêu cầu của bà M1 
đề nghị Tòa án tuyên bố ông Đ1 là đã chết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp 
phát biểu ý kiến: Đề nghị chấp nhận yêu cầu của bà M1, tuyên bố ông Thái Sơn Đ1 
là đã chết. Tháng 6 năm 1982 là thời điểm biết được tin tức cuối cùng của ông Đ1 
nên căn cứ theo quy định tại Điều 68, Điều 71 của Bộ luật Dân sự 2015 thì ngày 
chết của ông Đ1 được xác định là ngày 01 tháng 7 năm 1987. 

Xét thấy, căn cứ theo lời trình bày của các đương sự và xác minh của Công an 
Phường B, Quận C thì vào tháng 6/1982 ông Thái Sơn Đ1 đã bị Công an xóa hộ 
khẩu do vắng mặt khỏi địa phương không có lý do. Từ đó cho đến nay ông Đ1 đã 
biệt tích 35 năm, mặc dù bà M1 đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm 
kiếm theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không có tin tức xác thực là ông Đ1 
còn sống. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 1 Điều 71 của Bộ luật 
Dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có đủ cơ sở để tuyên 
bố ông Thái Sơn Đ1 là đã chết.  

Ngày chết của ông Đ1 được xác định là ngày kế tiếp của ngày sau năm năm 
kể từ ngày ông Đ1 biệt tích. Thời hạn năm năm được tính từ ngày biết tin tức cuối 
cùng của ông Đ1; Do không xác định được chính xác ngày có tin tức cuối cùng của 
ông Đ1 nên thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin 
tức cuối cùng. Tháng 6/1982 là tháng có tin tức cuối cùng của ông Đ1 nên ngày chết 
của ông Đ1 được xác định là ngày 01 tháng 7 năm 1987.   

3/-Về lệ phí việc dân sự: Là 200.000 đồng do bà M1 nộp. 

Bởi các lẽ nêu trên: 

- Căn cứ khoản 4 Điều 27, khoản 3 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 37, Điều 
361, 370, 371, 372, 391, 393 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;  

- Căn cứ khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 1 Điều 71, Điều 72 của Bộ luật Dân 
sự năm 2015; 

- Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

QUYẾT ĐỊNH: 

I/ Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Thái Khánh M1 có ông 
Nghê Gia K đại diện theo ủy quyền: 

- Tuyên bố ông Thái Sơn Đ1, sinh năm 1959, nơi cư trú cuối cùng tại số 
Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh, là đã chết. 

- Ngày chết của ông Thái Sơn Đ1 là ngày 01 tháng 7 năm 1987. 

- Khi quyết định của Tòa án tuyên bố ông Thái Sơn Đ1 là đã chết có hiệu lực 
pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của ông 
Đ1 được giải quyết như đối với người đã chết.  

Quan hệ tài sản của ông Đ1 được giải quyết như đối với người đã chết; Tài 
sản của ông Đ1 được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.  
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II/ Về lệ phí việc dân sự: Bà Thái Khánh M1 có ông Nghê Gia K đại diện 
theo ủy quyền phải chịu lệ phí là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng), được khấu trừ 
vào số tiền tạm ứng lệ phí mà bà đã nộp theo Biên lai thu số 0031719 ngày 
16/12/2016 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. 

III/ Về quyền kháng cáo: Các đương sự vắng mặt tại phiên họp có quyền 
kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày 
quyết định được thông báo, niêm yết.   

Nơi nhận: TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
- Tòa án nhân dân Tối cao; 
- Tòa án nhân dân Cấp Cao tại TP.HCM; 
- Viện kiểm sát nhân dân Cấp Cao tại TP.HCM;  
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM; 
- Cục Thi hành án dân sự TP.HCM; 
- UBND Phường B, Quận C; 
- Các đương sự (Để thi hành); 
- Lưu: Vp, Hồ sơ (T.25B). 

THẨM PHÁN 

 

 

 

Bùi Thị Kim Dung 

 


